BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT HỌC SINH KHỐI 6
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM TOÁN
	ĐIỂM 

VĂN
	TỔNG
	GHI CHÚ

	1
	Hoàng Anh Chi
	10
	
	
	

	2
	Vũ Nhật Minh
	10
	
	
	

	3
	Hà Hương Giang
	10
	
	
	

	4
	Nguyễn Ánh Hằng
	10
	
	
	

	5
	Trần Thị Thuý Hiền
	10
	
	
	

	6
	Phạm Việt Đức
	10
	
	
	

	7
	Trịnh Minh Quang
	9.75
	
	
	


	8
	Ngô Quang Thanh
	9.5
	
	
	

	9
	Nguyễn Danh Tiệp
	9.5
	
	
	

	10
	Đào Trần Anh Quốc
	9.5
	
	
	

	11
	Nguyễn Mạnh Tuấn Anh
	9.5
	
	
	

	12
	Nguyễn Quang Anh
	9.25
	
	
	

	13
	Nguyễn Tuấn Đạt
	9.25
	
	
	

	14
	Trịnh Tiến Mạnh
	9
	
	
	

	15
	Nguyễn Thái Phương Thảo
	9
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Điện
	9
	
	
	

	17
	Nguyễn Ngọc Linh
	9.5
	
	
	

	18
	Hoàng Mạnh Chiến
	9.25
	
	
	

	19
	Dương Huyền Trang
	9.25
	
	
	

	20
	Nguyễn Ngọc Ánh
	8.5
	
	
	

	21
	Vũ Đức Duy
	8
	
	
	

	22
	Trịnh Ngọc Ánh
	8.75
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Phương Loan
	8.75
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Khuyên
	8.75
	
	
	

	25
	Trần Thị Minh Ánh
	8.5
	
	
	

	26
	Trần Thuý Hạnh
	8.25
	
	
	

	27
	Trịnh Quang Dũng
	8.75
	
	
	

	28
	Phạm Thị Hương Giang
	8.25
	
	
	

	29
	Nguyễn Hồng Diệu
	8.25
	
	
	

	30
	Phạm Thị Hồng Ngát
	8.25
	
	
	

	31
	Nguyễn Vũ Ngọc Anh
	7.75
	
	
	

	32
	Trần Minh Quang
	7.5
	
	
	

	33
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	7.25
	
	
	

	34
	Phạm Khánh Huyền
	7.25
	
	
	

	35
	Phạm Thị Phương Liên
	7.5
	
	
	

	36
	Trịnh Thu Phương
	7
	
	
	

	37
	Đặng Hoài Phương
	6.75
	
	
	

	38
	Nguyễn Hoàng Nam
	6.5
	
	
	

	39
	Nguyễn Tiến Duy
	4.5
	
	
	

	40
	Bùi Thế Anh
	5
	
	
	

	41
	Nguyễn Văn Tài
	4.5
	
	
	

	42
	Trịnh Việt Anh
	5
	
	
	

	43
	Vũ Thị Quỳnh
	1.25
	
	
	

	44
	Nguyễn Minh Hiếu
	5.25
	
	
	

	45
	Trịnh Quỳnh Anh
	3.5
	
	
	

	46
	Trịnh Đình Thành
	3
	
	
	

	47
	Bùi Ngọc Dân
	6.5
	
	
	

	48
	Bùi Xuân Thành
	3.5
	
	
	

	49
	Trịnh Thành Văn
	3
	
	
	

	50
	Bùi Xuân Công
	4.25
	
	
	

	51
	Ngô Xuân Hà
	5
	
	
	

	52
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


